
Biểu 1: ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ MỚI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGÂN SÁCH TỈNH,TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2026-2030
(Kèm theo  Nghị quyết số 433 /NQ-HĐNFD ngày 23/9/2024 của  Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa điểm
XD

Đề xuất Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Đơn vị đề xuất
chủ trương đầu
tư/Chủ đầu tư

Thuyết minh sơ
bộ đánh giá sự

phù hợp với quy
hoạch tỉnh/ các
quy hoạch, kế
hoạch có liên

quan

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công đối với danh mục khởi công mới

Ghi chú

Sự cần thiết đầu tư

Rà soát sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch có liên quan (ghi rõ Quyết định phê duyệt
quy hoạch của cấp có thẩm quyền)

Hiệu quả kinh tế - xã
hội

Trong đó

Quy hoạch tỉnh
Quy hoạch, kế
hoạch sử dụng

đất
Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch
ngành, lĩnh vực

khác
Tổng mức đầu

tư NSTW NST (Ngân
sách tỉnh)

vốn khác
(ODA..)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

TỔNG SỐ 1.766.300 1.295.000 471.300

I Hoạt động của cơ quan quản lý nhà
nước 160.000 - 160.000

1 Xây mới Trụ sở UBND huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn

Huyện Tràng
Định 50.000 50.000

Trụ sở đầu tư đã lâu (1999), đã
xuống cấp  các phòng nhỏ hẹp,

số lượng phòng ít không  đủ
phòng làm việc cho các bộ phận

chuyên môn

Tại vị trí hiện có

Phù hợp với điều chỉnh quy
hoạch chung thị trấn Thất
Khê phê duyệt tại QĐ số

94/QĐ-UBND, ngày
26/1/2023 (tại phụ lục 02
trang 116 thuyết minh)

Quản lý nhà
nước

2 Xây mới Trụ sở Huyện ủy Tràng Định Huyện Tràng
Định 80.000 80.000

Trụ sở đầu tư đã lâu (Năm 1995),
xuống cấp  các phòng nhỏ hẹp,

số lượng phòng ít không  đủ
phòng làm việc

Tại vị trí hiện có

Phù hợp với điều chỉnh quy
hoạch chung thị trấn Thất
Khê phê duyệt tại QĐ số

94/QĐ-UBND, ngày
26/1/2023 (tại phụ lục 02
trang 116 thuyết minh)

Quản lý nhà
nước

3 Xây mới Trụ sở UBND thị trấn Thất Khê,
huyện Tràng Định

Huyện Tràng
Định 15.000 15.000

Đầu tư mới sang vị trí khác sau
khi sáp nhập, nằm ở vị tr trung
tâm tạo điều kiện thuận lợi cho

người dân các thôn đến thực hiện
các thủ tục hành chính, góp phần

phát triển Kinh tế xã hội

Quyết định
số220/QĐ-

UBND ngày
16/02/2023 của

UBND tỉnh

Phù hợp với điều chỉnh quy
hoạch chung thị trấn Thất
Khê phê duyệt tại QĐ số

94/QĐ-UBND, ngày
26/1/2023 (tại phụ lục 02
trang 116 thuyết minh)

Quản lý nhà
nước

Xã sau sáp nhập
(2024)

4 Xây mới Trụ sở UBND xã Khánh Long,
huyện Tràng Định

Huyện Tràng
Định 15.000 15.000

Đầu tư mới sang vị trí khác sau
khi sáp nhập, nằm ở vị tr trung
tâm tạo điều kiện thuận lợi cho

người dân các thôn đến thực hiện
các thủ tục hành chính, góp phần

phát triển Kinh tế xã hội

Cập nhật bổ sung
quy hoạch tháng

8 năm 2024

Phù hợp với  quy hoạch
chung XD xã Khánh Long

phê duyệt tại QĐ số
3194/QĐ-UBND, ngày
29/12/2023 (tại trang 31

thuyết minh)

Quản lý nhà
nước

Xã sau sáp nhập
(2024)

II Lĩnh vực y tế 420.000 420.000 -

5 Xây mới Trung tâm y tế huyện Tràng
Định, tỉnh Lạng Sơn

Huyện Tràng
Định 420.000 420.000

Trung tâm y tế (hiện tại) đã được
đầu tư xây dựng đã lâu, hư hỏng,
xuống cấp, không đủ các phòng

chức năng thực hiện khám, chăm
sóc, điều trị

Phụ lục XII

Quyết định
số220/QĐ-

UBND ngày
16/02/2023 của

UBND tỉnh

Phù hợp với điều chỉnh quy
hoạch chung thị trấn Thất
Khê phê duyệt tại QĐ số

94/QĐ-UBND, ngày
26/1/2023 (tại phụ lục 02
trang 107 thuyết minh)

Quản lý nhà
nước

Đảm bảo khám, chăm
sóc bệnh nhân giảm

tình trạng chuyển tuyến

III Lĩnh vực văn hóa 165.000 160.000 5.000

6 Nhà bia Ngô Thì Sỹ xã Quốc Khánh,
huyện Tràng Định

Huyện Tràng
Định 5.000 5000

7 Xây mới Khu liên hợp thể thao huyện
Tràng Định

Huyện Tràng
Định 160.000 160.000

Hiện trạng chưa có. Đầu tư nhằm
bổ sung cơ sở vật chất để tổ chức
các hoạt động văn hóa thể thao

Quyết định số
220/QĐ-UBND
ngày 16/02/2023
của UBND tỉnh

Phù hợp với điều chỉnh quy
hoạch chung thị trấn Thất
Khê phê duyệt tại QĐ số

94/QĐ-UBND, ngày
26/1/2023 (tại phụ lục 01
trang 105 thuyết minh)

văn hóa thể thao

IV Lĩnh vực giao thông 818.300 515.000 303.300
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8 Đường liên xã Khánh Long - Vĩnh Tiến,
huyện Tràng Định

Huyện Tràng
Định 40.000 40.000

Hiện trạng  đường đất chưa được
cứng hóa, nền đường nhỏ hẹp

việc đầu tư nhằm khắc phục tình
trạng trơn trượt về mùa mưa,

đảm bảo giao thông được thông
suốt ổn định và lâu dài  và kết

nối giao thông giữa 02 xã  ( Dự
kiến 02 xã vĩnh tiến, khánh long

sẽ  sát nhập trong giai đoạn 2021-
2025)

Dự kiến bổ sung
quy hoạch trong

tháng 8/2024

Phù hợp với  quy hoạch
chung XD xã Khánh Long

phê duyệt tại QĐ số
3194/QĐ-UBND, ngày
29/12/2023 (tại trang 37

thuyết minh)

Phát triển kinh tế xã
hội vùng đặc biệt khó

khăn

(xã sáp nhập
năm 2024)

9
Đường GTNT thôn Nà Slản, thông Quyết
Thắng xã Đoàn Kết, huyện Tràng Định
(ĐH.02B)

Huyện Tràng
Định 25.000 25.000

Hiện trạng  đường đất chưa được
cứng hóa, nền đường nhỏ hẹp

việc đầu tư nhằm khắc phục tình
trạng trơn trượt về mùa mưa,

đảm bảo giao thông được thông
suốt ổn định, và kết nối giao

thương phát triển kinh tế xã hội
với tỉnh cao bằng

Quyết định số
220/QĐ-UBND
ngày 16/02/2023
của UBND tỉnh

Phù hợp với  quy hoạch
chung XD xã Đoàn Kết phê
duyệt tại QĐ số 3193/QĐ-
UBND, ngày 29/12/2023
(tại trang 28 thuyết minh)

Phát triển kinh tế xã
hội vùng đặc biệt khó

khăn

Kiến nghị cử tri
HĐND tỉnh

10

Đờng liên xã từ Bản Slàn  xã Quốc
Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
sang xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh
Cao Bằng

Huyện Tràng
Định 10.000 10.000

Dự kiến bổ sung
quy hoạch trong

tháng 8/2024

Là xã Khu vực III. Các
tuyến đường nhỏ, chưa

được cứng hóa cần được
đầu tư

Phát triển kinh tế xã
hội và phát triển du lịch

11
Đường GTNT từ Khau Tèo (thuộc thôn
Khuổi Bây B, xã Khánh Long) đến
đường Tỉnh lộ 209 của Cao Bằng

Huyện Tràng
Định 20.000 20.000

Đường đất chưa được cứng hóa
đi lại khó khăn, Hiện trạng nền

rộng 3-5m độ dốc dọc lớn

Quyết định số
220/QĐ-UBND
ngày 16/02/2023
của UBND tỉnh

Phù hợp với  quy hoạch
chung XD xã Khánh Long

phê duyệt tại QĐ số
3194./QĐ-UBND, ngày
29/12/2023 (tại trang 37

thuyết minh)

Phát triển kinh tế xã
hội ồn định, an sinh xã

hội

12 Đường GTNT từ xã Hùng Sơn sang
đường QL4A (tuyến quy hoạch)

Huyện Tràng
Định 50.000 50.000

Hiện trạng chưa có đường. Việc
đâu tư mới nhằm kết nối giao
thông giữa xã Đại Đồng với

Hùng Sơn rút ngắn khoảng cách
từ trung tâm xã Hùng Sơn đến

trung tâm huyện

Dự kiến bổ sung
quy hoạch trong

tháng 8/2024

Phù hợp với điều chỉnh quy
hoạch chung thị trấn Thất
Khê phê duyệt tại QĐ số

94/QĐ-UBND, ngày
26/1/2023 (tại phụ lục 01
trang 106 thuyết minh)

Phát triển kinh tế xã
hội ồn định, an sinh xã

hội

13 Mở rộng đường vào thôn Bản Bó, xã Tri
phương (Đường ĐX.128)

Huyện Tràng
Định 10.000 10.000

Hiện trạng đường nhỏ hẹp, có độ
dốc lớn, cua gấp; định hướng

phát triển du lịch sinh thái thôn
Bản Bó xã Tri Phương

Dự kiến bổ sung
quy hoạch trong

tháng 8/2024

Phù hợp với  quy hoạch
chung XD xã Tri Phương

phê duyệt tại QĐ số
3196/QĐ-UBND, ngày

29/12/2023 (tại phụ lục 1
trang 137 thuyết minh)

Phát triển kinh tế xã
hội và phát triển du lịch

14 Mở rộng đường từ tỉnh lộ 226 vào trung
tâm xã Hùng Sơn (Đường ĐH.09A)

Huyện Tràng
Định 50.000 50.000

Hiện trạng đường nhỏ hẹp, là
tuyến đường độc đạo, lưu lượng

xe lớn, thường xuyên bị ngập vào
mùa mưa

Dự kiến bổ sung
quy hoạch trong

tháng 8/2025

Phát triển kinh tế xã
hội ồn định, an sinh xã

hội

15

Đờng liên xã từ Lũng Xá  xã Quốc
Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
sang xã Lê Lợi, huyện Thạch An, tỉnh
Cao Bằng

Huyện Tràng
Định 6.000 6.000

Hiện trạng đường mòn chưa
được đầu tư việc kết nối nhằm

giao thương phát triển Kinh tế -
xã hội

Dự kiến bổ sung
quy hoạch trong

tháng 8/2024

Dự kiến phù hợp với quy
hoạch (xã đang lập quy

hoạch)

Phát triển kinh tế xã
hội ồn định, an sinh xã

hội

16 Đường GTNT xã Hùng Việt Huyện Tràng
Định 15.000 15.000

Là xã Khu vực III. Các tuyến
đường nhỏ, chưa được cứng hóa

cần được đầu tư

Phù hợp với  quy hoạch
chung XD xã Hùng Việt

phê duyệt tại QĐ số
3199./QĐ-UBND, ngày

29/12/2023 (tại phụ lục 1
trang 129 - 133 thuyết

minh)

Phát triển kinh tế xã
hội ồn định, an sinh xã

hội

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa điểm
XD

Đề xuất Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Đơn vị đề xuất
chủ trương đầu
tư/Chủ đầu tư

Thuyết minh sơ
bộ đánh giá sự

phù hợp với quy
hoạch tỉnh/ các
quy hoạch, kế
hoạch có liên

quan

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công đối với danh mục khởi công mới

Ghi chú

Sự cần thiết đầu tư

Rà soát sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch có liên quan (ghi rõ Quyết định phê duyệt
quy hoạch của cấp có thẩm quyền)

Hiệu quả kinh tế - xã
hội

Trong đó

Quy hoạch tỉnh
Quy hoạch, kế
hoạch sử dụng

đất
Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch
ngành, lĩnh vực

khác
Tổng mức đầu

tư NSTW NST (Ngân
sách tỉnh)

vốn khác
(ODA..)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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17 Đường tránh Quốc lộ 4A (đoạn qua thị
trấn Thất Khê)

Huyện Tràng
Định 500.000 500.000

Hình thành tuyến đường vành
đai, giảm lưu lượng xe tải lớn đi
qua trung tâm  thị trấn, tạo điều
kiện thu hút đầu tư nhằm thúc
đẩy phát triển kinh tế xã hội

Quyết định số
220/QĐ-UBND
ngày 16/02/2023
của UBND tỉnh

Phù hợp với điều chỉnh quy
hoạch chung thị trấn Thất
Khê phê duyệt tại QĐ số

94/QĐ-UBND, ngày
26/1/2023 (tại phụ lục 01
trang 106 thuyết minh)

18 Kè chống sạt lở đường ĐH.01 Bản Trại -
Trung Thành

Huyện Tràng
Định 15.000 15.000

Hiện trạng bị sạt lở mặt đường
Chiều dài 150m, xây kè từ dưới

sông, nạo vét dòng chảy

Trên phạm vi
đường cũ

19 Đường Bản Mới - Giao với đường Bình
Lâm -Đội Cấn (ĐH.09)

Huyện Tràng
Định 45.300 45.300

Tuyến đường nối hai hai tuyến
đường QL3B với ĐH.09 và kết
nối các khu vực thôn bản với

nhau thuận lợi cho việc đi lại và
vận chuyển hàng hóa thúc đẩy

phát triển kinh tế xã hội

Dự kiến điều
chỉnh quy hoạch
sử dụng đất để
phù hợp (bổ

sung chỉ tueeu
quy hoạch sử

dụng đất  2,81ha
phần đất chiếm
dụng thu hồi)

Phù hợp với điều chỉnh quy
hoạch chung thị trấn Thất
Khê phê duyệt tại QĐ số

94/QĐ-UBND, ngày
26/1/2023

Bổ sung theo
ý kiến TTHU

20 Cải tao  đường Cốc Phát giao với đường
Bình Lâm - Đội Cấn (ĐH.09)

Huyện Tràng
Định 16.000 16000

Tuyến đường kết nối trung tâm
thị trấn Thất Khê với các khu vực

phụ cận thuận lợi cho đi lại và
vận chuyển hàng hóa thúc đẩy

phát triển kinh tế xã Hội

Dự kiến điều
chỉnh quy hoạch
sử dụng đất để
phù hợp (bổ

sung chỉ tiêu quy
hoạch sử dụng

đất 0,66ha phần
đất chiếm dụng

mở rộng)

Dự kiến điều chỉnh cục bộ
quy hoạch xây dựng để phù

hợp

Bổ sung theo
ý kiến TTHU

21
Cải tạo đường từ QL4A đến vị trí quy
hoạch xây dựng trụ sở mới thị trấn và
giao với đường Nà Pục

Huyện Tràng
Định 16000 16.000

Đầu tư tuyến đường để kết nối
với khu vực quy hoạch xây dựng

trụ sở hành chính mới thị trấn
Thất Khê, thúc đẩy phát trển khu

vực lân cận

Đã phù hợp với
QH sử dụng đất
(bổ sung chỉ tiêu

quy hoạch sử
dụng đất 0,75ha)

Phù hợp với điều chỉnh quy
hoạch chung thị trấn Thất
Khê phê duyệt tại QĐ số

94/QĐ-UBND, ngày
26/1/2023

Bổ sung theo
ý kiến TTHU

V Ngành, lĩnh vực giáo dục 200.000 200.000 -

22 Xây mới Trường Trung học phổ thông
Tràng Định

Huyện
Tràng Định 200000 200000

Trường đã được đầu tư lâu,
không đủ phòng học, diện tích

đất không có khả năng mở rộng.
Việc đầu tư nhằm đảm bảo cơ sở
vật chất dạy học , chuyển sang vị
trí mới nhằm giảm tải giao thông

khu vực trung tâm thị trấn

Phụ lục XIII

Quyết định số
220/QĐ-UBND
ngày 16/02/2023
của UBND tỉnh

Phù hợp với điều chỉnh
quy hoạch chung thị trấn

Thất Khê phê duyệt tại QĐ
số 94/QĐ-UBND, ngày

26/1/2023 (tại phụ lục 01
trang 105 thuyết minh)

VI Lĩnh vực quy hoạch 3.000 - 3.000

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa điểm
XD

Đề xuất Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Đơn vị đề xuất
chủ trương đầu
tư/Chủ đầu tư

Thuyết minh sơ
bộ đánh giá sự

phù hợp với quy
hoạch tỉnh/ các
quy hoạch, kế
hoạch có liên

quan

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công đối với danh mục khởi công mới

Ghi chú

Sự cần thiết đầu tư

Rà soát sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch có liên quan (ghi rõ Quyết định phê duyệt
quy hoạch của cấp có thẩm quyền)

Hiệu quả kinh tế - xã
hội

Trong đó

Quy hoạch tỉnh
Quy hoạch, kế
hoạch sử dụng

đất
Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch
ngành, lĩnh vực

khác
Tổng mức đầu

tư NSTW NST (Ngân
sách tỉnh)

vốn khác
(ODA..)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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23 Quy hoạch chi tiết thị trấn Thất Khê,
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Huyện
Tràng Định 3000 3000

Hiện tại thị trấn Thất Khê chỉ có
Quy hoạch chung xây dựng, chưa
được bố trí chi phí lập quy hoạch
chi tiết đồng bộ với quy hoạch
chung đã được phê duyệt

Phù hợp với quy
hoạch tỉnh được

phê duyệt

Phù hợp với quy
hoạch sử dụng
đất của huyện

được phê duyệt

Phù hợp với quy hoạch
chung xây dựng thị trấn

Thất Khê được UBND tỉnh
phê duyệt tại QĐ số 94/QĐ-

UBND, ngày 26/01/2023

Tạo điều kiện cho việc
đầu tư, thu hút đầu tư
phát triển kinh tế -xã

hội khu vực thị trấn, và
cơ sở để quản lý đầu tư
xây dựng, quản lý đô

thị…

TT Danh mục dự án Nhóm
dự án

Địa điểm
XD

Đề xuất Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030

Đơn vị đề xuất
chủ trương đầu
tư/Chủ đầu tư

Thuyết minh sơ
bộ đánh giá sự

phù hợp với quy
hoạch tỉnh/ các
quy hoạch, kế
hoạch có liên

quan

Thuyết minh sơ bộ đánh giá sự phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công đối với danh mục khởi công mới

Ghi chú

Sự cần thiết đầu tư

Rà soát sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch có liên quan (ghi rõ Quyết định phê duyệt
quy hoạch của cấp có thẩm quyền)

Hiệu quả kinh tế - xã
hội

Trong đó

Quy hoạch tỉnh
Quy hoạch, kế
hoạch sử dụng

đất
Quy hoạch xây dựng

Quy hoạch
ngành, lĩnh vực

khác
Tổng mức đầu

tư NSTW NST (Ngân
sách tỉnh)

vốn khác
(ODA..)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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